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NỘI DUNG ĐỀ THI
I. Trình bày quy tắc bút thuận cho mỗi chữ Hán sau đây: (1,0 điểm)

1. 

	是
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. 

	姓
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. 

	再
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. 

	爸
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. 

	美
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Chọn phiên âm đúng cho các từ ngữ dưới đây: ( 1,0 điểm )
1. 妹妹

A. mèimei

B. mầymây

C. mèimèi

D.mầymầy
2. 忙

A. mang

B. màng

C. măng

D. máng
3. 再见

A. zàijèn

B. zàichen

C. zàijiàn

D. zàijian
4. 谢谢

A. xièxie

B. xiexiè

C. xièxiè

D. xèxe
5. 王兰

A. WángLán

B. UángLán

C. WángLáng

D.WánLán
6. 叫

A. jèo


B. jiào


C. qèo


D. qiào
7. 大卫

A. Dàwèi

B. Dàwei

C. Tàwèi

D. Tàwei
8. 名字

A. míngzi

B. mínzi

C. míngci

D. mínci
9. 玛丽

A. Malì

B. Mălì

C. Măli

D. Màlì
10. 好

A. hào


B. hăo


C. háo


D. hao
III.  Chọn chữ Hán duy nhất thích hợp điền vào chỗ trống: ( 1,0 điểm )

1. 明… … 十五号。


A. 夫

B. 天

C. 大
2. 我爸爸、妈妈 … … 很好。

A. 者

B. 都

C. 部

3. 她 … … 不来。


A. 们

B. 门

C. 扪

4. … … 天是六月一号。

A. 令 

B. 今

C. 命

5. 张老师身… … 好吗？

A. 体 

B. 休

C. 本
IV.  Viết các câu sau sang phiên âm La – tinh: (1 điểm)
1. 你叫什么名字？
………………………………………………………………………………………………
2. 你哥哥、姐姐身体好吗？
………………………………………………………………………………………………
3. 今天九月十二号。
………………………………………………………………………………………………
4. 那个大夫是美国人吗？
………………………………………………………………………………………………
5. 他们是我朋友。
………………………………………………………………………………………………
V. Sắp xếp từ thành câu có nghĩa: ( 2,0 điểm )
1. 工作 ／ 不 ／忙 ／他 ／ 太
………………………………………………………………………………………………
2. 你 ／ 今天 ／吗 ／ 累
………………………………………………………………………………………………
3. 妹妹 ／她 ／我 ／是 
………………………………………………………………………………………………
4. 那／大夫 ／个 ／美国 ／人 ／是 
………………………………………………………………………………………………
5. 三号 ／ 今天 ／ 是 ／是 ／不 ／四号
………………………………………………………………………………………………
VI. Điền từ vào chỗ trống trong đoạn văn sau: ( 1 điểm )
我认识王英，她______学生，认识她我很_________。她妹妹_____是
学生，她___________英语。她们_________都很好。 
VII. Hoàn thành câu: (1 điểm)
1. 他姓………………………………………………………………………
2. 你叫什么………………………………………………………………？
3. 我们身体………………………………………………………………….
4. 玛丽 工作 …………………………………………………………………
VIII.  Dịch sang tiếng Hán: ( 2,0 điểm )
1. Năm nay sức khoẻ của bố tôi rất ổn, còn mẹ tôi thì không khoẻ lắm.

……………………………………………………………………………………………
2. Người này tên là gì?
………………………………………………………………………………………………

3. Ngày mai các bạn có đến không?

………………………………………………………………………………………………

4. Hôm nay David đến, còn Mary thì không đến.

………………………………………………………………………………………………

5. Hôm nay các bạn có vui không?
………………………………………………………………………………………………
*-----好运-----*
(
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